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	Câu
	Nội dung đáp án
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	Câu I
	
	4,00đ

	1.a
	Cấu hình electron chung: 1s22s22p63s23p63dx4s1.
[image: image88.wmf]C

H

2

B

r

-

C

H

2

-

C

H

O

O

+ x = 0: cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s1 =>  số e độc thân 1 
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+ x = 5: cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 => số e độc thân 6

[image: image91.wmf]O

O

C

(

C

H

3

)

2

C

N

O

H

O

H

O

H

O

H

                    

[image: image92.wmf]O

O

H

O

H

O

H

O

H

O

H


[image: image93.wmf]O

O

C

H

(

C

N

)

C

6

H

5

O

H

O

H

O

H

O

H

+

 

H

2

O

H

+

,

t

0

O

O

H

O

H

O

H

O

H

O

H

+

 

C

6

H

5

C

H

O

+

 

H

C

N


[image: image94.wmf]H

C

O

O

H

H

H

H

C

O

O

H



                                                     3d5                        4s1
+ x = 10: cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d104s1 => số e độc thân 1
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	1.b
	Trong 1 tế bào đơn vị của tinh thể X (mạng lập phương tâm diện) có 4 nguyên tử X, do đó thể tích bị chiếm bởi 4 nguyên tử X là: 

Vnt = 4 × 
[image: image2.wmf]4

3

πr3 (1)              

   Mặt khác, trong tế bào lập phương tâm diện, bán kính r của nguyên tử X liên quan với độ dài a của cạnh tế bào bằng hệ thức: 4r = a
[image: image3.wmf]2



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image4.wmf] hay   

 r  = 
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     (2)    
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     Thay (2) vào (1) và áp dụng số, tính được: Vnt = 3,48.10-23 cm3
· Thể tích của tế bào:       Vtb =  a3 = (3,62.10-8)3 = 4,744.10-23 (cm3)

· phần trăm thể tích của tế bào bị chiếm bởi các nguyên tử  là:

                      (Vnt:Vtb) × 100% = (3,48.10-23 : 4,70.10-23) × 100% = 74% 

 Từ: D = 
[image: image7.wmf]nM
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 =>  M = D.
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 = 8,96× 6,022.1023 × 
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4,744.10
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 = 63,99= 64 (g/mol)=> X là Đồng (Cu)
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	2. 
	Phân biệt các dung dịch riêng biệt: 
[image: image10.wmf]32342

AlCl, ZnCl, FeCl, NHCl, KCl, CuCl


· Dùng dung dịch NaOH và dung dịch NH3;

· Viết các phương trình hóa học với NaOH, dung dịch NH3.

(Cách làm khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,75

	3a. 
	· Công thức phân tử của A: N2H4 (hydrazin);
· Công thức cấu tạo của A: 
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	1,00

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm 

	3b.
	Phương trình phản ứng của A với các dung dịch HCl, HNO2, AgNO3:

N2H4 + HCl → N2H5Cl (hay N2H6Cl2)

N2H4 + HNO2 → HN3 + 2H2O 
N2H4 + 4AgNO3 → 4Ag + N2 ↑ + 4HNO3
(3Ag +4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O 

hay N2H4 + AgNO3 → Ag + N2+NO+2 H2O )
	

	4.
	Năng lượng của electron trong nguyên tử H, ion dạng H  tính bằng công thức: 
En = 
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(eV), với n là số lượng tử chính, Z là số đơn vị điện tích hạt nhân.
+ EH = 
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= -13,6 (eV) => IH = 13,6 eV.
+ 
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= -54,4 (eV) => 
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= - 122,4 (eV) => 
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[image: image18.wmf]E=

3+

Be

2

4

-13,6.

2

1

= - 217,6 (eV) => 
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Be

= 217,6 eV.
Năng lượng ion hóa lớn nhất là: Be3+ ( 217,6 eV)
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	Câu II
	
	4,00

	1a)


	.                                           CH3COOH   
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vì x rất bé so với 0,1 →  
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	1b) 
	CH3COONa → CH3COO- + Na+

                                               0,1 (M)           0,1          0,1 

                                           CH3COOH 
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  Suy ra x = 1,75 . 10-5 
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	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm 

	2.
	
	

	2a)
	
[image: image28.wmf]+-3+3+
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AgAgAgI/Ag,IAu/AuFe/Fe

0

Fe/Fe

= 0,80V; = -0,15V; = 1,26V; = -0,037V; 

= -0,440V. 

Cho: EEEE

E

+


- Theo qui ước: quá trình oxi hóa Fe2+ xảy ra trên anot, quá trình khử Au3+ xảy ra trên catot, do đó điện cực Pt nhúng trong dung dịch Fe3+, Fe2+ là anot, điện cực Pt nhúng trong dung dịch Au3+, Au+ là catot:

Anot (-)    Pt │ Fe3+, Fe2+  ║ Au3+, Au+  │   Pt   (+) Catot

Phản ứng ở cực âm:        2x    Fe2+                   Fe3+ +  e             K
[image: image29.wmf]1
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Phản ứng ở cực  dương:          Au3+ + 2e            Au+                   K2
Phản ứng trong pin:      Au3+ + 2Fe2+          Au+ + 2Fe3+              K  (2)

· 



	0,50

	2b) 
	Trong đó thế khử chuẩn của cặp Fe3+/Fe2+ được tính (hoặc tính theo hằng số cân bằng) như sau:

Fe3+ + 3e   
   Fe      E0(1) =  -0,037 V,     (G0(1) =  -3FE0(1)

Fe2+ + 2e  
   Fe      E0(2) = -0,440 V,      (G0(2) = - 2F E0(1)

Fe3+ + e  
  Fe2+  E0(3) = 
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= 3E0(1)- 2E0(2) = 0,77V

→    K = (K
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[image: image34.wmf]2(1,260,77)/0,059
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 = 1016,61 
Ở trạng thái chuẩn, sức điện động chuẩn của pin trên sẽ là:

    E0pin = 
[image: image35.wmf]00
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	2c) 
	- Để xác định tích số tan KS của AgI, cần thiết lập sơ đồ pin có các điện cực Ag làm việc thuận nghịch với Ag+. Điện cực Ag nhúng trong dung dịch nào có [Ag+] lớn hơn sẽ đóng vai trò catot. Vậy sơ đồ pin như sau:

               (-)   Ag │ I-, AgI(r)  ║   Ag+  │  Ag(r)   (+)

Hoặc:     (-)   Ag, AgI(r) │ I-  ║   Ag+  │  Ag(r)   (+)

Phản ứng ở cực âm:              Ag(r) + I−                 AgI(r)  + e       K
[image: image36.wmf]1
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Phản ứng ở cực  dương:       Ag+     +  e               Ag(r)                K2

Phản ứng xảy ra trong pin:    Ag+   +  I-                  AgI(r)              K
[image: image37.wmf]-1
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Trong đó K
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[image: image40.wmf]00
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10

EE

≈ 1,0.1016    => KS = 1,0.10−16. 

· Gọi S là độ tan của AgI trong nước nguyên chất, ta có:




 AgI↓            Ag+   +   I-              KS = 10-16





             S           S     

Vì quá trình tạo phức hidroxo của Ag+ không đáng kể, I- là anion của axit mạnh HI, nên

                                               S = 
[image: image41.wmf]S
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	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm 

	3.
	Cho phản ứng: 2X (k)→ 2Y (k) + Z (k) (1) 
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	4. 
	Cho phản ứng: CCl3COOH 
[image: image43.wmf]®

 CHCl3 + CO2 (1)

-Ở 440C : hằng số tốc độ phản ứng k1 = 2,19.10-7 s-1 , có tốc độ phản ứng v1
-Ở 1000C:  hằng số tốc độ phản ứng k2 = 1,32.10-3 s-1 , có tốc độ phản ứng v2
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=> γ =  4,73
· Năng lượng hoạt hóa Ea 

Ta có công thức: 
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=>   Ea ≈ 152,8.103 J/mol  =                    

                                                                                                   152,8KJ/mol
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	Câu III
	
	3,00

	1. 
	x mol Cu(NO3)2 ; y mol NaCl

C(-):  Cu2+ + 2e → Cu 

         x mol   2x      x 

         2H2O + 2e → H2 + 2OH- 

 A(+): 2Cl- → Cl2 + 2e

           y mol  y/2     y 
        2H2O  → O2 + 4H+ + 4e 

Nước bắt đầu thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng, có nghĩa là: các ion Cu2+ và Cl-  điện phân đã hết. 

ZnO là hợp chất lưỡng tính tác dụng được với H+ hoặc dung dịch kiềm (OH-)

số mol ZnO = 0,01 mol; số mol khí ở A = 0,04 mol.
Ta xét 2 trường hợp:

TH1:  dung dịch sau điện phân có OH- 
ZnO + 2OH- → ZnO
[image: image48.wmf]2

2

-

+ H2O => số mol OH- = 0,02 mol. từ (C) bảo toàn e, ta có: 2x + 0,02 = y = 0,04.2 = 0,08 => x = 0,03 mol
Vậy   [ Cu(NO3)2 ] = 0,03: 0,2 = 0,15 M

          [NaCl] = 0,08 : 0,2 = 0,4 M

TH2: dung dịch sau điện phân có H+ 
ZnO + 2H+ → Zn2+ + 2H2O số mol H+ = 2.0,01 = 0,02 mol. 
	1,50

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm 

	
	  Khí thoát ra ở A gồm Cl2 và O2 

nkhí = n
[image: image49.wmf]2

Cl

+ n
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O

= 
[image: image51.wmf]y

2

+ n
[image: image52.wmf]2

O

= 0,04 , với n
[image: image53.wmf]2

O

= 
[image: image54.wmf]+

H

n

4

= 0,005 mol => y = 0,07 mol

bảo toàn e: 2x = y + 0,02 => x = 0,045 mol

Vậy   [ Cu(NO3)2 ] = 0,045: 0,2 = 0,225 M

          [NaCl] = 0,07 : 0,2 = 0,35 M
	

	2. 
	Hai khí trong Z là NO, N2O. 
Tính được số mol: NO 0,1 mol ; N2O 0,1 mol 

Chứng minh sản phẩm khử của N+5 có NH4NO3.

x mol Mg, y mol Al, z mol Zn, c mol NH4NO3 có:  24x +  27y + 65z = 19,1 (1) 
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mmuối = mX + m
[image: image57.wmf]3

NO

-

tạo muối + m
[image: image58.wmf]43

NHNO

= 108,9

19,1+ 62(1,1+8. c) + 80.c = 108,9  => c = 0,0375 mol

bảo toàn e:  2x + 3y + 2z = 1,4 (2) 
tính số mol H+ phản ứng theo bán phản ứng nhận e được 1,775 mol

số mol H+ dư = 1,8 – 1,775 = 0,025 mol.

Viết các phương trình ion rút gọn: của 
[image: image59.wmf]+2+3+2++

4

H,Mg,Al,Zn,NH

 với OH- 
lập phương trình theo số mol OH- phản ứng: 

0,025 + 0,0375 + 1,4 + y + 2z = 1,8625 => y + 2z = 0,4 (3) 

Từ (1), (2), (3) ta có x = 0,3; y = 0,2; z = 0,1. 

mMg = 7,2 g ; mAl = 5,4g; mZn = 6,5g.
	1,50

	Câu IV
	
	4,00

	1. 
	M = 32. 4,6875 = 150 

CTPT X: CxHyO2 => x = 9, y = 10. CTPT X: C9H10O2 

n X = 15 : 150 = 0,1 mol; nNaOH = 0,15 mol.

Do các chất phản ứng vừa đủ : 
[image: image60.wmf]NaOH

X

n

0,15

n0,1

=

 = 1,5 => trong X có 1 este đơn chức gốc ancol thuộc phenol. Sản phẩm thủy phân có Mmuối > 70, nên các muối M 
[image: image61.wmf]³

 82 (từ CH3COONa trở lên ). sản phẩm có hai muối vậy 2 este này có cùng một gốc axit cacboxylic và một muối thuộc phenolat.
CTCT 2 este: R-COO-R’ ; R-COO-C6H4-R1. (R
[image: image62.wmf]³

15 )
a mol R-COO-R’ ; b mol R-COO-C6H4-R1.

R-COO-R’ + NaOH → RCOONa + R’OH
  a mol    →          a      →    a 

R-COO-C6H4-R1 + 2NaOH → RCOONa + R1-C6H4ONa + H2O

  b mol       →           2b    →         b                    b

Lập phương trình theo số mol X và số mol NaOH có a = b = 0,05 mol
Dựa vào CTPT, giới hạn gốc R, sản phẩm hai muối nên ta có CTCT hai este 
CH3-COO-C6H4-CH3 (3 đồng phân cấu tạo: o-,m-,p-) 
và CH3-COO-CH2-C6H5 
khối lượng CH3COONa = 82.(a + b) = 8,2g.  
	2,00

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm 

	
	khối lượng CH3-C6H4ONa = 0,05. 130 = 6,5 g 

% CH3COONa = 
[image: image63.wmf]8,2

.100%

8,26,5

=

+

55,78%

%CH3-C6H4ONa =  100 - 55,78 = 44,22%
	

	2. 
	Từ các peptit, aminoaxit sau thủy phân ta có cấu trúc thu gọn của X:
Ala-Gly-Ala-Gly-Gly

x mol X; tính số mol các peptit, aminoaxit theo dữ kiện đã cho; đặt 5a (mol) Gly-Gly; 4a mol Gly.

Dùng phương pháp bảo toàn theo gốc aminoaxit, ta có:

số mol Ala=2x = 1,4 => x = 0,70 mol.
số mol Gly = 3x = 1,26 + 14a => a = 0,06 mol

· mhh = 57,60g 

	1,00

	3. 
	Phương trình hóa học: 

                                                     + H2O 
[image: image64.wmf]+0
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                                                                       + CH3COCH3 + HCN 

(D-glucozo tồn tại đồng thời 2 dạng α,
[image: image65.wmf]b

- D-glucozo trong dung dịch) 
Cấu dạng bền của X
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 Cấu dạng bền của Y
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	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm 

	Câu V
	
	5,00

	1. 
	Từ etylen và các chất vô cơ cần thiết, viết các phương trình điều chế: 
-Điều chế CH2OH-CH2OH: 

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

· Điều chế CH2=CH-CH=CH2:
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-Điều chế:   
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	2.
	Cho biết sản phẩm và cơ chế của phản ứng: (tỷ lệ mol 2:1)
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Cơ chế phản ứng axyl hóa enamin là cộng enamin vào nguyên tử C của nhóm cacbonyl và tách ion clo: (Cơ chế cộng-tách)
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Tiếp theo là chuyển proton đến phân tử enamin khác:
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	3.


	Hoàn thành sơ đồ phản ứng:

Br-CH2-CH2-CHO + HO-CH2-CH2-OH 
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	4.
	- CTPT của Y: C9H8O2 có đồng phân hình học (cis, trans), có một nối đôi phản ứng được với nước brom, ∆ =  (π+v) = 6, 

Vậy cấu tạo của Y là: C6H5-CH=CH-COOH  
(axit xinnamic/ axit 3-phenylprop-2-enoic).
Tại điều kiện cân bằng, nồng độ Y lớn hơn đồng phân hình học của nó, tức Y là bền hơn vậy Y là đồng phân trans.
Hằng số cân bằng của phản ứng đồng phân hóa
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∆E = Ecis - Etrans 
[image: image83.wmf];

 ∆Go = -RTlnK = - 8,314.298.
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Cơ chế đồng phân hóa:
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Nếu học sinh làm theo cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa
------------------Hết--------------------
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Trạng thái lai hóa của nguyên tử N: sp3





Các nồng độ của Y và Z tăng với thời gian


(các đường A và B), nồng độ của X giảm


(đường C).Vì nồng độ Y tạo ra gấp đôi nồng


độ Z cho nên đường B biểu thị sự phụ thuộc


nồng độ của Z với thời gian.
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